
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TRƯỜNG ĐƠN VỊ TỔNG 

1 Đoàn Ngọc Như 0903198461 6/9 Trường THCS Nguyễn Văn Bé Quận Bình Thạnh 60

2 Nguyễn Đoàn Hồng Vy 0913998930 7A1 Trường THCS An Phú Thành phố Thủ Đức 60

3 Nguyễn Bảo Linh 0903010232 7/7 Trường THCS Tân An Hội Huyện Củ Chi 59

4 Quỳnh Anh 0918397119 8A3 Trường THCS Âu Lạc Quận Tân Bình 59

5 Bùi Vũ Phương Linh 0988999967 6/1 Trường THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp 59

6 Anh Tuấn 0906999075 7A6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận Tân Bình 58

7 Võ Hoàng Bảo Khánh 0983861323 7/7 Trường THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp 58

8 Nguyễn Thị Minh Khuê 0333392526 8A3 Trường THCS Lê Lai Quận 8 58

9 Nguyễn Mỹ Ngân Giang 0938425335 7/9 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Thủ Đức 58

10 Đỗ Quang Khải 0785484264 8/9 Trường THCS Hà Huy Tập Quận Bình Thạnh 57

11 Nguyễn Phạm MInh Uyên 0932077769 7A2 Trường THCS An Phú Thành phố Thủ Đức 57

12 Đào Minh Anh 0903745352 8/9 Trường THCS Trần Phú Quận 10 57

13 Đào Minh Phúc 0985784764 6/4 Trường THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp 57

14 Đỗ Khải My 0931484559 9A13 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 1 57

15 Buerke Kim Olivia 0903614185 8/8 Trường THCS Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh 57

16 Lê Ngọc Xuân Mai 0969160107 9/2 Trường THCS Nguyễn Văn Tố Quận 10 57

17 Đăng  0913544742 8/15 Trường THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú 56

18 Hồ Đắc An 0903957359 7A8 Trường THCS Phú Mỹ Quận Bình Thạnh 56

19 Thiên Ý 0903993919 6A11 Trường THCS Trần Văn Ơn Quận 1 56

20 Nguyễn Hà Phương 0938426929 6A1 Trường THCS Bình Lợi Trung Quận Bình Thạnh 56

21 Nguyễn Trần Khánh Băng 0908509492 8/10 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ Quận Bình Tân 56

22 Phạm Thảo Nguyên 0915518598 8A1 Trường THCS Võ Văn Tần Quận 6 56

23 Nguyễn Hoàng Gia Hân 0937323232 6/2 Trường THCS Nguyễn Du Quận 1 56

24 Lê Ngọc Xuân Hoa 0909253265 7T1 Trường THCS Hoa Lư Thành phố Thủ Đức 56

25 Lâm Quốc Thịnh 0828268637 9A1 Trường THCS Đống Đa Quận Bình Thạnh 56

26 Văn Ngọc Mai Thy 0934164808 9/4 Trường THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp 56

27 Ngô Bảo Nam Trân 0947903002 7/2 Trường THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú 56

28 Ngọc Khuê 0901100809 8 Trường THCS Âu Lạc Quận Tân Bình 56

29 vudapoet 0913752937 8A7 Trường THCS Trần Huy Liệu Quận Phú Nhuận 56

30 Phan Thùy Dương 0917397314 7/8 Trường THCS Thanh Đa Quận Bình Thạnh 55

31 Tô Bá Luyện 0941394365 7/9 Trường THCS Rạng Đông Quận Bình Thạnh 55

32 Phạm Đức Dương 0988365685 8/5 Trường THCS Trần Quốc Toản 1 Thành phố Thủ Đức 55

33 Trần Vũ Hoàng 0989012538 7A2 Trường THCS Điện Biên Quận Bình Thạnh 55

34 Trần Gia Đạt 0909698782 7/5 Trường THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp 55

35 Lê Nguyễn Trà Giang 0902822522 6A3 Trường THCS Võ Văn Tần Quận Tân Bình 55

36 Huỳnh Nam Khánh 0909582082 7/3 Trường THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú 55

37 Nguyễn Minh Khang 0937181177 7A5 Trường THCS Âu Lạc Quận Tân Bình 55

38 Lê Quang Lộc 0908452205 7/2 Trường THCS Hà Huy tập Quận Bình Thạnh 55

39 Cao Thị Lý Quyên 0982467192 7/1 Trường THCS Bạch Đằng Quận 3 55

40 Huỳnh Minh Đăng 0907997169 6/1 Trường THCS Phan Văn Trị Quận Gò Vấp 55

41 Nguyễn Minh Quang 0909166069 6A1 Trường THCS Võ Văn Tần Quận Tân Bình 55

42 Đoàn Ngọc Nam Phương 0901185162 7A9 Trường THCS Trần Huy Liệu Quận Phú Nhuận 55

43 Nguyễn Đặng Hùng Khánh 0938587288 7T1 Trường THCS Hoa Lư Thành phố Thủ Đức 55

44 Bùi Minh Quang 0989022394 8/1 Trường THCS Nguyễn Văn Nghi Quận Gò Vấp 55

45 Đỗ Gia Khánh 0919712000 8/2 Trường THCS Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh 55

46 Lê Tấn Dũng 0943461080 8A1 Trường THCS Đống Đa Quận Bình Thạnh 55

47 Đăng Khải 0984061301 9/10 Trường THCS Hiệp Bình Thành phố Thủ Đức 55

48 Huỳnh Ngọc Minh Thy 0941642006 9A1 Trường THCS Đào Duy Anh Quận Phú Nhuận 55

49 Nguyễn Thị Mai Phương 0795934506 9 Trường THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú 55

50 Ngô Hà Thu 0974350410 7/5 Trường THCS Tân Bình Quận Tân Bình 55
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